
HỆ: CĐCQ HỌC KỲ: I

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Bào chế 1
1-5             

(15/30 LT)
Quản lí, tồn trữ 
thuốc

1-5             
(30/30 LT)

Tiếng Anh 
chuyên ngành

2-5             
(20/45 tiết)

Thực hành Giải 
phẫu Sinh lí

Ca 1: 7h30     
Ca 2: 9h30

Tổ chức quản lí 
dược

1-5             
(25/30 LT)

Cô Đàm 

Hương
402B Cô Hằng 402B Cô Liễu 402B Cô Y ế n (Bs)

PTH Nhà B  

Trường Chính
Cô Y ế n 402B

Thực hành Giải 
phẫu Sinh lí

Ca 1: 13h00             
Ca 2: 15h00

Thực vật dược
6-10           

(15/45 LT)
Tổ chức quản lí 
dược

6-10             
(5/45 LT)

Bào chế 1
6-10           

(25/30 LT)
Tổ chức quản lí 
dược

6-10             
(10/45 LT)

Cô Y ế n (Bs)
PTH Nhà B  

Trường Chính
Cô Ban Mai 401B Cô Dung 401B

Cô Đàm 

Hương
401B Cô Dung 401B

Thực hành Giải 
phẫu Sinh lí

7h30

Cô Y ế n (Bs)
PTH Nhà B  

Trường Chính

Bào chế 1
6-10           

(20/30 LT)
Quản lí, tồn trữ 
thuốc

6-10          
(25/30 LT)

Quản lí, tồn trữ 
thuốc

6-10          
(30/30 LT)

Tổ chức quản lí 
dược

6-10           
(25/45 LT)

Cô Đàm Hương MD 09 Cô Hằng MD 09 Cô Hằng MD 09 Cô Y ế n MD 09

Thi Xác suất 
thống kê

14h00
Chăm sóc người 
bệnh nội khoa

1-5              
(5/30 LT)

Tiếng Anh cơ 
bản 2

1-5            
(25/30 tiết)

Hóa học đại 
cương

1-5            
(25/30 tiết)

Dinh dưỡng tiết 
chế

1-5              
(5/30 tiết)   

MD 105 Thầy Dũng 402A Cô Vi 402A Cô Xuân 402A Thầy Dũng 402A

 

Kế toán tài 
chính 2

1-5             
(10/30 tiết)

Tài chính doanh 
nghiệp   

1-4                 
(40/45 tiết)

Thống kê 
doanh nghiệp

1-5            
(25/30 tiết)

Tài chính 
doanh nghiệp

1-4                 
(45/45 tiết)

Tiếng Anh 
chuyên ngành 1

2-5              
(25/30 tiết)

Thầy K ế t MD 09 Thầy Tỉnh MD 09 Cô Thìn MD 09 Thầy Tỉnh 401B Cô Liễu 401B

Thứ 3 (12/09/2017) Thứ 4 (13/09/2017) Thứ 5 (14/09/2017) Thứ 6 (15/09/2017)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

CƠ SỞ 2 HỒ TÙNG MẬU
 --------------

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I (2017-2018)
 (Tuần từ 11/09/2017)

K9 A D3

Sáng

Chiều

Tên lớp
quản lý

Thứ 2 (11/09/2017)

K9 A D1

Sáng

Chiều

K9 A D2

Sáng

Chiều

K9 A ĐD 

Sáng

Chiều

K9 A KT

Sáng

Chiều

Thứ 7 (16/09/2017)



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 3 (12/09/2017) Thứ 4 (13/09/2017) Thứ 5 (14/09/2017) Thứ 6 (15/09/2017)
Tên lớp
quản lý

Thứ 2 (11/09/2017) Thứ 7 (16/09/2017)

Quản trị kinh 
doanh 1

1-5                  
(30/45 tiết)

Tài chính doanh 
nghiệp   

1-4                 
(40/45 tiết)

Thống kê 
doanh nghiệp

1-5            
(25/30 tiết)

Tài chính 
doanh nghiệp

1-4                 
(45/45 tiết)

Tiếng Anh 
chuyên ngành 1

2-5            
(25/30 tiết)

Thầy Vương 403A Thầy Tỉnh MD 09 Cô Thìn MD 09 Thầy Tỉnh 401B Cô Liễu 401B

Tài chính doanh 
nghiệp   

1-4                 
(32/45 tiết)

Thống kê 
doanh nghiệp

1-5            
(25/30 tiết)

Tài chính 
doanh nghiệp

1-4                 
(36/45 tiết)

Tiếng Anh 
chuyên ngành 1

2-5            
(20/30 tiết)

Thầy Tỉnh MD 09 Cô Thìn MD 09 Thầy Tỉnh 401B Cô Liễu 401B

Nghiệp vụ 
NHTM 2

1-5             
(10/45 tiết)

Cô Tâm
401 nhà A 

trường chính

Lí thuyết 
nghiệp vụ Bàn

2-5              
(4/45 tiết)

Tin học ƯD 
trong KD

1-5              
(10/30 TH)

Thống kê 
doanh nghiệp

1-5            
(30/30 tiết)

Tiếng Anh cơ 
bản 2

1-5            
(25/30 tiết)

Pháp luật 
đại 
cương

1-5       
(30/30 

tiết)

Cô Vui 403B Thầy Cường 403B Cô Thìn MD 09 Cô Vi 401A Cô Nhự 401B

Tin học ƯD 
trong KD

1-5              
(10/30 TH)

Thống kê 
doanh nghiệp

1-5              
(30/30 tiết)

Tiếng Anh cơ 
bản 2

1-5            
(25/30 tiết)

Pháp luật 
đại 
cương

1-5       
(30/30 

tiết)

Thầy Cường 403B Cô Thìn MD 09 Cô Vi 401A Cô Nhự 401B

Lịch sử văn 
minh thế giới

1-5              
(5/30 tiết)

Nghiệp vụ lữ 
hành

1-5            
(25/45 tiết)

Thống kê 
doanh nghiệp

1-5             
(30/30 tiết)

Tiếng Anh cơ 
bản 2

1-5            
(25/30 tiết)

Pháp luật 
đại 
cương

1-5       
(30/30 

tiết)

Cô Ngọc Anh MD 105 Cô Thảo 403A Cô Thìn MD 09 Cô Vi 401A Cô Nhự 401B

Lí thuyết 
nghiệp vụ 
Hướng dẫn

6-10            
(5/60 tiết)

Cô Thảo 402B

Cơ sở kĩ thuật 
nhiệt

1-4               
(4/45 tiết)   

Tiếng Anh cơ 
bản 2

1-5            
(25/30 tiết)

Cơ sở kĩ thuật 
nhiệt

1-4               
(8/45 tiết)   

Thầy Vân 401A Cô Vi 401A Thầy Vân 404A

K9 A QTKD

Sáng

Chiều

K9 A TCNH

Sáng

Chiều

K9 A 
QTKDKS 

Sáng

Chiều

K9 A 
QTCBMA

Sáng

Chiều

Nghỉ ôn thi Thủy lực, Khí nén (Thi vào ngày 18/09/2017)

K9 AVNH

Sáng

Chiều

K9 AĐL

Sáng

Chiều



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 3 (12/09/2017) Thứ 4 (13/09/2017) Thứ 5 (14/09/2017) Thứ 6 (15/09/2017)
Tên lớp
quản lý

Thứ 2 (11/09/2017) Thứ 7 (16/09/2017)

Bảo trì và xử lí 
sự cố máy tính

8h20 Cơ sở dữ liệu 8h20 Cơ sở dữ liệu 8h20
Bảo trì và xử lí 
sự cố máy tính

8h20
Lập trình hướng 
đối tượng với 
Java

8h20

401 trường 

chính
Cô Thủy

401 trường 

chính
Cô Thủy

401 trường 

chính

401 trường 

chính

401 trường 

chính

Nghỉ ôn thi 
Pháp chế

Thực hành 
Quản lí, tồn trữ 
thuốc

1-5     (7h30)                  
Thi Marketing 
dược

8h30

Cô Luân
PTH Nhà B  

Trường Chính
MD09

Thực hành 
Quản lí, tồn trữ 
thuốc

6-10 (13h00)

Cô Luân
PTH Nhà B  

Trường Chính

Tiết Từ Đến Tiết Từ Đến
1 7h30 8h15 6 13h00 13h45
2 8h15 9h00 7 13h45 14h30

3 9h30 10h15 8 15h00 15h45
4 10h15 11h00 9 15h45 16h30
5 11h00 11h45 10 16h30 17h15

Nghỉ giải lao giữa giờ: 30 phút Nghỉ giải lao giữa giờ: 30 phút

K9 ACNTT

Sáng

Chiều

D06 - K8  

Sáng

Chiều


